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                                                                        Quận Bình Thạnh, ngày 26 tháng 9 năm 2017
DANH SÁCH PHÂN CÔNG THẦY CÔ GIÚP ĐỠ HỌC SINH 
KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN NĂM HỌC 2017- 2018.

Nhà trường chân thành cám ơn thầy cô đã tự nguyện đăng ký giúp đỡ các em học sinh đang gặp khó khăn.
	Số
TT
	Họ và tên giáo viên
	Đăng ký
	Phân công 
	Họ và tên học sinh
	Lớp

	1
	Nguyễn Đức Chính 
	03
	02
	Đinh Nguyễn Hoàng Long
	12A6

	
	
	
	
	Trần Đăng Nhất
	12A6

	2
	Văn Thị Đông Xuân
	03
	02
	Vương Thanh Phát
	12A5

	
	
	
	
	Trần Lê Thành Việt
	12A5

	3
	Hoàng Đức Thịnh
	03
	02
	Nguyễn Minh Tiến
	12A7

	
	
	
	
	Trần Duy Mạnh
	12A7

	4
	Trần Đình Nam
	02
	01
	Ngô Duy Khiêm
	12A15

	5
	Trần Đức Lộc
	01
	01
	Phạm Minh Khôi
	11A8

	6
	Võ Thị Lương
	02
	02
	Võ Trần Bích Châu
	12A13

	
	
	
	
	Võ Ngọc Anh Thư
	12A13

	7
	Nguyễn Văn Toàn
	01
	01
	Nguyễn Nhật Tín
	11A1

	8
	Lê Phước Thành
	02
	02
	Võ Tấn Anh
	12A16

	
	
	
	
	Phan Nguyễn Tiến Đức
	12A16

	9
	Võ Công Trạng
	01
	01
	Bùi Lâm
	10A6

	10
	Lý Anh Tuấn
	01
	01
	Nguyễn Tuấn Thành
	11A6

	11
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	01
	01
	Đàm Minh Thủy
	12A6

	12
	Đặng Quang Vinh
	01
	01
	Ong Hoàng Thiện
	12A5

	13
	Bùi Văn Tuấn Anh
	02
	01
	Trần Việt Phong
	12A17

	14
	Vũ Thị Bích Liên
	01
	01
	Hồ Đắc Tín
	11A5

	15
	Trương Xuân Cửu
	02
	01
	Nguyễn Công Tiến Long
	11A2

	16
	Nguyễn Tấn Đạt
	02
	02
	Nguyễn Đinh Phương Nam
	12A9

	
	
	
	
	Nguyễn Lê Minh
	10A8

	17
	Hoàng Thạch Công
	01
	01
	Bùi Thành Đạt
	11A5

	18
	Nguyễn Thị Hợp
	02
	01
	Nguyễn Trần Yến Nhi
	12A7

	Số
TT
	Họ và tên giáo viên
	Đăng ký
	Phân công 
	Họ và tên học sinh
	Lớp

	19
	Đinh Xuân Thịnh
	02
	02
	Nguyễn Bảo Phúc
	12A8

	
	
	
	
	Vũ Thị Minh Hiền
	11A8

	20
	Trịnh Ngọc Diễm
	02
	02
	Đồng Quốc Khánh
	10A12

	
	
	
	
	Nguyễn Hoàng Nhật Khang
	10A12

	21
	Hoàng Thị Linh Ngọc
	02
	02
	Âu Thị Cẩm Thúy
	10A4

	
	
	
	
	Nguyễn Nhựt Thiện
	11A11

	22
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	02
	02
	Dương Huỳnh Minh Nhựt
	12A9

	
	
	
	
	Phạm Lê Phương Quỳnh
	12A13

	23
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	02
	02
	Đỗ Đông Anh
	11A10

	
	
	
	
	Lê Kim Hải
	11A10

	24
	Nguyễn Tiến Thịnh
	02
	02
	Trần Quang Phú
	10A5

	
	
	
	
	Lý Công Tiến Anh
	10A5

	25
	Lê Hương Thảo
	02
	02
	Lê Khánh Quỳnh
	11A1

	
	
	
	
	Lý Minh Đức
	12A14

	26
	Bùi Anh Duy
	02
	01
	Phạm Kiều An
	11A3

	27
	Nguyễn Thanh Sơn
	02
	02
	Huỳnh Nguyễn Nhật Huy
	12A6

	
	
	
	
	Trần Minh Vũ
	12A6

	28
	Phạm Thị Kim Anh
	02
	02
	Đỗ Nguyễn Đình Khiêm
	11A11

	
	
	
	
	Nguyễn Quốc Bình
	11A11

	29
	Nguyễn Thị Lý
	02
	02
	Huỳnh Kim Anh
	12A17

	
	
	
	
	Đinh Phi Hoàng
	12A5

	30
	Võ Thị Mai Dung
	01
	01
	Nguyễn Thụy Thùy Dung
	12A15

	31
	Nguyễn Huỳnh Bích Trang
	01
	01
	Lê Quốc Pháp
	12A13

	32
	Bùi Thị Chiên
	01
	01
	Lâm Trúc Giang
	11A6

	33
	Phạm Thị Phương Linh
	02
	02
	Phùng Quốc Khánh
	12A6

	
	
	
	
	Võ Duy Cường
	12A6

	34
	Đinh Thị Hà
	02
	02
	Nguyễn Thị Mộng Nhi
	11A2

	
	
	
	
	Nguyễn Minh Nhựt
	10A9

	35
	Ngô Lê Thiên Hà
	02
	02
	Võ Mỹ Uyên
	12A8

	
	
	
	
	Phan Nhật Quang
	11A1

	36
	Nguyễn Thị Hương Thảo
	03
	02
	Đinh Gia Huy
	11A7

	
	
	
	
	Trần Lê Khánh Duy
	11A7

	37
	Nguyễn Thụy Thanh Tâm
	02
	01
	Đặng Kim Anh
	12A15

	38
	Phan Văn Phong
	01
	01
	Quách Minh Phúc
	12A14

	Số
TT
	Họ và tên giáo viên
	Đăng ký
	Phân công 
	Họ và tên học sinh
	Lớp

	39
	Trần Viết Huy
	02
	02
	Trần Nguyễn Huy Hoàng
	10A5

	
	
	
	
	Đặng Thị Tường Vi
	10A7

	40
	Nguyễn Thụy Thanh Vân
	02
	02
	Trần Ngọc Thảo
	11A9

	
	
	
	
	Trần Thị Trúc Anh
	11A9

	41
	Nguyễn Đình Bảo Thy
	01
	01
	Nguyễn Thành Phú
	10A2

	42
	Trần Thị Chu Điệp
	01
	0
	Có thai 
	

	43
	Trương Ngọc Anh Thư
	01
	01
	Vương Thanh Phát
	12A5

	44
	Trần Hồ Thu Thủy
	01
	0
	Có thai 
	

	45
	Nguyễn Hoàng Duy
	02
	02
	Nguyễn Trần Quốc Cảnh
	12A15

	
	
	
	
	Hà Trần Minh Hiếu
	12A15

	46
	Lê Thừa Nhất Chi Báo
	01
	01
	Đỗ Tiến Sĩ
	12A9

	47
	Hoàng Thị Liên
	01
	01
	Nguyễn Cao Quỳnh Hương
	10A4

	48
	Hàng Thị Hiền
	01
	01
	Phan Trần Mỹ Dung
	12A6

	49
	Đỗ Thị Hạt
	02
	02
	Cao Hoàng Minh Anh
	10A9

	
	
	
	
	Lê Thị Mỹ Phượng
	10A8

	50
	Nguyễn Thị Kiều Tiên
	02
	02
	Đỗ Xuân Trường
	10A2

	
	
	
	
	Nguyễn Chí Thành
	11A12

	51
	Vũ Thị Quỳnh Anh
	02
	02
	Nguyễn Hoàng Thiên Kim
	12A13

	
	
	
	
	Đinh Tiến Vượng
	12A13

	52
	Hoàng Thị Liên
	01
	01
	Trần Thanh Bảo
	12A14

	53
	Nguyễn Văn Miền
	02
	02
	Nguyễn Ngọc Hiền
	10A3

	
	
	
	
	Đoàn Minh Khôi
	10A3

	54
	Mai Trọng Trường
	02
	02
	Phạm Quỳnh Trang
	12A15

	
	
	
	
	Lê Huy Bảo
	11A10

	55
	Lê Thị Thúy
	01
	01
	Cao Phong
	12A14

	56
	Thông Minh Tèo
	02
	02
	Lê Quốc Bảo
	11A11

	
	
	
	
	Ngô Quốc Hậu
	11A11

	57
	Phạm Thị Tuyết
	01
	01
	Trịnh Hoàng Kim Khánh
	11A12

	58
	Tạ Thị Hồng Hà
	01
	01
	Huỳnh Ngọc Thiên Ân
	11A5

	59
	Kiều Tân Khoa
	02
	01
	Vũ Minh Hiếu
	11A7

	
	
	
	
	Trần Công Tuyền
	11A9

	60
	Võ Sĩ Hùng
	02
	02
	Nguyễn Duy Lĩnh
	11A11

	
	
	
	
	Nguyễn Thành Tài
	11A10

	61
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	02
	01
	Lê Trọng Anh
	11A3

	Số
TT
	Họ và tên giáo viên
	Đăng ký
	Phân công 
	Họ và tên học sinh
	Lớp

	62
	Nguyễn Thiên Ân
	02
	02
	Nguyễn Đức Danh Tùng
	10A1

	
	
	
	
	Nguyễn Đặng Anh Tú
	10A1

	63
	Nguyễn Thị Lành
	02
	02
	Nguyễn Lê Như Quỳnh
	11A3

	
	
	
	
	Phạm Hoàng Vũ
	12A8

	64
	Nguyễn Trường Thi
	01
	01
	Mai Văn Nam
	11A11

	65
	Nguyễn Hoàng Nam
	02
	02
	Bùi Hoàng Phúc
	11A8

	
	
	
	
	Nguyễn Anh Tuấn
	10A2

	66
	Trần Thanh Tùng
	01
	01
	Nguyễn Minh Tâm
	10A7

	67
	Nguyễn Duy Châu
	02
	02
	Trịnh Quang Vũ
	10A3

	
	
	
	
	Phan Đức Nghĩa
	11A11

	68
	Đinh Văn Thuận
	02
	02
	Nguyễn Xuân Quang Huân
	11A9

	
	
	
	
	Nguyễn Song Thanh Hảo
	12A7

	69
	Đinh Thị Như Thảo
	02
	02
	Nghiêm Xuân Tùng
	11A6

	
	
	
	
	Tôn Nguyễn Kim Lan
	11A9

	70
	Nguyễn Bá Ngọc
	02
	02
	Nguyễn Trần Hoàng Anh
	10A6

	
	
	
	
	Trần Phúc Huy
	10A6

	71
	Nguyễn Duy Thành
	02
	02
	Nguyễn Nga My
	11A4

	
	
	
	
	Huỳnh Phạm Quỳnh Thương
	11A4


Ghi chú: 
1. Thầy cô đăng ký nhận giúp đỡ học sinh là 117 học sinh.  
Số lượng học sinh do GVCN giới thiệu là 103 học sinh.
Vì vậy có thầy cô được phân công không đủ so với số lượng đăng ký ban đầu và các cô mang thai nhà trường không phân công.  
2. Thầy cô liên hệ với học sinh để lên kế hoạch giúp đỡ các em từ ngày 27/9/2017.


	Nơi nhận                                                                                                 
· Thầy cô có tên trong danh sách; 
· Lưu VT. 

	                                        HIỆU TRƯỞNG
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                                      Nguyễn Đức Chính





